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Về một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu, chỉnh lý 

Dự thảo Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) 


Kính gửi:   Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi). Ngoài ý kiến phát biểu tại tổ, đã có 23 ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại Hội trường. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã phối hợp với Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các vị ĐBQH tại kỳ họp thứ 4, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương (TW) lần thứ 6 về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).
Sau đây, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến về những vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:
1.  Về bố cục của Dự thảo Luật và những quy định chung

1.1. Bố cục Dự thảo Luật

Dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh sửa về kỹ thuật, bổ sung 05 điều mới, bố cục lại cho mạch lạc và hợp lý hơn (sau đây gọi là Dự thảo mới) so với dự thảo đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (sau đây gọi là Dự thảo cũ). Sau khi bố cục lại, Dự thảo mới gồm 85 điều 12 chương, tăng 5 điều và 4 chương so với Dự thảo cũ. 
1.2. Về nhiệm vụ KH&CN, nguyên tắc hoạt động KH&CN và chính sách Nhà nước về phát triển KH&CN
Các quy định này đã được tiếp thu, chỉnh sửa một cách cơ bản như trong dự thảo Luật.
2. Về tổ chức KH&CN 
2.1. Hệ thống tổ chức KH&CN

Dự thảo mới đã quy định rõ loại hình và hệ thống các tổ chức KH&CN theo chủ thể thành lập (không phân biệt công lập, ngoài công lập, có vốn nước ngoài), bổ sung tại Điều 9 quy định về thẩm quyền quy hoạch, nguyên tắc quy hoạch hệ thống tổ chức KH&CN. Ngoài ra, Điều 11 Dự thảo mới đã được chỉnh sửa để làm rõ hơn thẩm quyền của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác trong việc thành lập các tổ chức KH&CN; phân cấp thành lập tổ chức KH&CN nhưng có quy trình thẩm định chặt chẽ; giao trách nhiệm Bộ KH&CN thống nhất quản lý nhà nước về hệ thống tổ chức KH&CN.

Về việc trường đại học có phải là một loại hình tổ chức KH&CN hay không.  Luật KH&CN năm 2000 quy định Tổ chức KH&CN bao gồm:
a) Các tổ chức nghiên cứu phát triển (dưới hình thức viện, trung tâm…)

b) Trường đại học, học viện, trường cao đẳng.
c) Tổ chức dịch vụ KH&CN.
Dự thảo Luật (sửa đổi) do Chính phủ trình đã bỏ quy định Trường đại học, học viện, trường cao đẳng là tổ chức KH&CN. Tuy nhiên, qua tham vấn và thảo luận, còn có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. 

1) Loại ý kiến thứ nhất đề nghị cần quy định rõ các trường đại học có chức năng nghiên cứu là tổ chức KH&CN.

Một số cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động theo Luật Giáo dục đại học như các đại học quốc gia, bên cạnh có chức năng đào tạo là chủ yếu, còn có chức năng nghiên cứu khoa học. Các trường đại học có tiềm lực mạnh về KH&CN hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi tất cả các khoa và các giảng viên. Việc coi đại học có chức năng nghiên cứu là tổ chức KH&CN sẽ huy động được nguồn lực, cơ sở vật chất của các trường đại học vào nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng phù hợp với xu hướng chung của thế giới, là gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo, coi trọng hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học và xây dựng các trường đại học theo chuẩn mực quốc tế
. Hơn nữa Luật Giáo dục đại học cũng xác định Viện nghiên cứu có đào tạo tiến sỹ là cơ sở giáo dục đại học.

2) Loại ý kiến thứ hai đồng ý như Dự thảo Chính phủ trình là bỏ quy định trường đại học là tổ chức KH&CN.
Lý giải về vấn đề này, Ban soạn thảo cho rằng cơ sở giáo dục đào tạo có chức năng chủ yếu là đào tạo; nghiên cứu KH&CN ở các cơ sở giáo dục đại học trước hết phục vụ việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy và chất lượng học sinh, sinh viên ra trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học, còn tổ chức KH&CN có chức năng chính là hoạt động KH&CN.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

2.2. Đánh giá, xếp hạng các tổ chức KH&CN
Dự thảo mới đã bổ sung Mục mới gồm 3 điều về đánh giá, xếp hạng các tổ chức KH&CN (Mục 2 Chương II, Điều 17 “Đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ”, Điều 18 “Tổ chức thực hiện việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ”, Điều 19 “Sử dụng kết quả đánh giá, Xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ”). Quy định của dự thảo theo hướng xã hội hoá hoạt động đánh giá tổ chức KH&CN; việc đánh giá tổ chức KH&CN nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển, xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức KH&CN; kết quả đánh giá và xếp hạng tổ chức KH&CN là một trong những căn cứ để xác định uy tín, năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH&PTCN), xem xét việc tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN và thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước, cho vay, tài trợ, bảo lãnh vốn vay của các quỹ trong lĩnh vực KH&CN. 
Đây là vấn đề lớn và mới chưa có trong Dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban KH,CN&MT cùng Ban soạn thảo nhất trí bổ sung và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

3. Về cá nhân hoạt động KH&CN và các biện pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN

Các quy định về cá nhân hoạt động KH&CN được quy định thành một chương mới về Cá nhân hoạt động KH&CN và phát triển nguồn nhân lực KH&CN (Chương III). Theo đó, đã chỉnh sửa, bổ sung cơ chế nhằm tháo gỡ rào cản để tạo chuyển biến mới trong phát triển nguồn nhân lực KH&CN; quy định rõ hơn về chính sách trọng dụng và sử dụng nhà khoa học; vinh danh, tạo điều kiện cho nhà khoa học làm việc, đặc biệt đối với nhà khoa học đầu ngành và nhà khoa học chủ trì các nhiệm vụ KH&CN quan trọng của quốc gia, nhà khoa học tài năng. 

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

1) Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định nguyên tắc nhà khoa học đầu ngành và nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, nhà khoa học tài năng được hưởng các ưu đãi đặc biệt theo quy định của Chính phủ. Bởi vì quy định về các ưu đãi cụ thể trong dự thảo Luật sẽ khó điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình thực tế sẽ không đảm bảo đủ và đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của các nhà khoa học.

2) Loại ý kiến thứ hai cho rằng quy định một số các ưu đãi cụ thể đồng thời giao Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận các nhà khoa học được hưởng các ưu đãi này. Lý do, quy định các ưu đãi đặc biệt ngay trong Luật này làm cho Luật có tính thực tế cao hơn, khuyến khích và thể hiện được quyết tâm mạnh mẽ của Nhà nước trong việc ưu đãi, trọng dụng người tài.

Đây cũng là vấn đề mới, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với loại ý kiến thứ nhất và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

- Về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN, Dự thảo mới đã chỉnh sửa, bổ sung Điều 24 để làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN trong việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN theo quy hoạch, kế hoạch và khẳng định rõ nguồn kinh phí cho việc này. Điều 28 Dự thảo mới đã được chỉnh sửa, bổ sung, quy định tổ chức, cá nhân sử dụng nhân lực KH&CN có trách nhiệm bố trí, sử dụng đúng năng lực, sở trường và tạo điều kiện thuận lợi để nhà khoa học phát huy khả năng chuyên môn vào việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

- Về việc thu hút trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, Dự thảo mới đã bổ sung Điều 26 với những nội dung cụ thể như quy định ngoài việc được hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ như đối với cá nhân Việt Nam hoạt động KH&CN, còn được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các tổ chức KH&CN; được hưởng lương theo chế độ thuê chuyên gia theo quy định của Chính phủ và được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; được vinh danh, khen thưởng, xét tặng các giải thưởng KH&CN khi có những cống hiến lớn đối với sự nghiệp phát triển KH&CN Việt Nam.
4. Về xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN và ứng dụng kết quả NCKH & PTCN
4.1 . Xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Một số ý kiến ĐBQH cho rằng trong thời gian qua hoạt động NCKH&PTCN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ ứng dụng kết quả KH&CN còn hạn chế… Một trong các nguyên nhân chính là việc xác định nhiệm vụ KH&CN chưa gắn kết với yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm ứng dụng các kết quả NCKH&PTCN chưa được quy định rõ ràng. 

Dự thảo mới đã bổ sung khái niệm đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Khoản 11 Điều 3), chỉnh sửa quy trình xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN, trong đó đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực trong việc đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải gắn kết với nhu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực mình quản lý; trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sau khi được đánh giá, nghiệm thu; bổ sung quy định các biện pháp gắn kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học trong việc xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
4.2. Đẩy mạnh ứng dụng kết quả NCKH&PTCN và phổ biến kiến thức KH&CN

Về việc cần đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả KH&CN, Dự thảo mới đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định tại Chương V về ứng dụng kết quả KH&CN và phổ biến kiến thức KH&CN, bổ sung Điều mới (Điều 53) và tại một số điều khoản khác trong dự thảo về phổ biến kiến thức KH&CN để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động này. 

Dự thảo mới đã đưa ra khái niệm doanh nghiệp KH&CN tại Điều 50, không quy định doanh nghiệp KH&CN là một loại hình tổ chức KH&CN và chuyển các quy định này sang Chương V mới để nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp KH&CN như là một cơ sở chủ lực triển khai ứng dụng các kết quả NCKH&PTCN, đồng thời, chỉnh lý lại nội dung cho rõ hơn tính đặc thù của loại hình doanh nghiệp này để có các chính sách ưu đãi phù hợp.
Để tạo điều kiện cho việc ứng dụng kết quả KH&CN, Dự thảo mới đã chỉnh sửa lại Điều 48 về khuyến khích ứng dụng kết quả NCKH&PTCN, trong đó quy định tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả KH&CN, đặc biệt công nghệ cao để đổi mới quản lý kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa được hưởng các loại ưu đãi.
5. Về đầu tư và cơ chế tài chính cho KH&CN 

5.1. Đối với kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước 

Dự thảo mới đã được chỉnh sửa theo hướng Nhà nước bảo đảm chi cho KH&CN từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp KH&CN. Ngân sách cho KH&CN phải được ghi thành nội dung chi riêng trong dự toán NSNN hàng năm của các bộ, ngành, địa phương. Việc phân bổ NSNN dành cho KH&CN của năm sau được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn và hiệu quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ của năm trước. 

Để khắc phục điểm nghẽn chủ yếu hiện nay trong hoạt động KH&CN là cơ chế tài chính, Dự thảo mới đã chỉnh sửa, quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ và cơ quan trong việc phân bổ và quản lý NSNN dành cho KH&CN (Điều 55), quy định rõ mục đích sử dụng NSNN cho KH&CN (Điều 56); áp dụng cơ chế khoán chi cho các hoạt động KH&CN sử dụng NSNN (Điều 57) và quy định rõ cơ chế cấp, sử dụng, quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN (Điều 58). 
Dự thảo mới bổ sung Điều 59 để tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để thực hiện các dự án KH&CN quy mô lớn phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có tác động mạnh đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm quốc gia như yêu cầu tại Nghị quyết TW6 và giao Chính phủ quy định tiêu chí xác định, ban hành Danh mục các dự án và cơ chế tài chính đặc biệt đối với các dự án này. 
5.2. Đầu tư cho KH&CN từ xã hội
Để làm rõ các biện pháp xã hội hóa đầu tư cho KH&CN, làm nổi bật vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN, Dự thảo mới đã nâng các quy định về đầu tư của doanh nghiệp cho KH&CN thành Mục 2 Chương VI về “Đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cho hoạt động KH&CN” và bổ sung các  quy định để làm rõ sự khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tài trợ, đầu tư cho KH&CN, trong đó có hình thức quỹ và được hưởng các ưu đãi khi tính thu nhập chịu thuế, được tôn vinh, khen thưởng. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, liên kết với các tổ chức KH&CN để đầu tư nghiên cứu những vấn đề KH&CN thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa còn được các quỹ trong lĩnh vực KH&CN xét hỗ trợ, cho vay và được hưởng các ưu đãi. 

Về quy định doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN, có hai loại ý kiến như sau:

1) Loại ý kiến thứ nhất cho rằng chỉ bắt buộc các doanh nghiệp Nhà nước phải lập quỹ phát triển KH&CN, khuyến khích các doanh nghiệp khác trích thu nhập trước thuế để thành lập Quỹ phát triển KH&CN theo tinh thần của Nghị quyết TW6 đã đề ra. Tuy nhiên, nếu chỉ bắt buộc đối với doanh nghiệp Nhà nước thì khó huy động được mạnh mẽ nguồn lực của toàn xã hội đầu tư cho phát triển KH&CN để đạt được mục tiêu nâng cao tỷ lệ đầu tư xã hội cho KH&CN.

2) Loại ý kiến thứ hai cho rằng cần bắt buộc tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải trích một tỷ lệ nhất định lợi nhuận trước thuế để lập Quỹ phát triển KH&CN. Tuy nhiên, quy định này khó khả thi vì doanh nghiệp phải giải quyết nhiều vấn đề về đầu tư và chi phí khác trong giai đoạn khó khăn này, hơn nữa đây là nhu cầu tự thân của doanh nghiệp trong việc phát huy vai trò của KH&CN.

Dự thảo mới đã thiết kế quy định về Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp theo 2 phương án như trong dự thảo Luật. 
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với phương án hai vì phương án này có nhiều mặt hợp lý. Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này. 

Ngoài các vấn đề nêu trên, Dự thảo lần này đã có bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung khác về: các quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động KH&CN; quy định phong tặng danh hiệu Nhà khoa học ưu tú cho các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp KH&CN (Điều 72); quy định ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (Điều 76).

*
*

*

Kính thưa Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi), Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và Ban soạn thảo xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 


	
	


� Đặc điểm đầu tiên của một Đại học đẳng cấp thế giới là có danh tiếng quốc tế về nghiên cứu, thứ hai mới là có danh tiếng quốc tế về giảng dạy. (Những thách thức trong việc xây dựng Trường Đại học đẳng cấp thế giới. Ngân hàng Thế giới,2009,tr.81). University (Đại học) cũng được định nghĩa là một tổ chức đào tạo và nghiên cứu.





PAGE  
6

